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Phần 1: TRẮC NGHIỆM: Chọn  câu trả lời đúng nhất: 
 Câu 1:Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ với độ sâu:
A. 1 cm		B. 2 cm		C. 1 cm đến 2 cm		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Phương pháp ghép là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. PP nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt
Câu 3: Hoa cái là hoa có:
A. Nhị phát triển                                  B. Nhụy phát triển
C. Nhị và nhụy cùng phát triển            D. Hạt phấn phát triển
Câu 4: Phương pháp nhân giống cây ăn quả hữu tính là?
A. Chiết cành                                             B. Giâm cành
C. Ghép                                                      D. Gieo hạt
Câu 5: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. Đốn phục hồi                                          B. Đốn tạo quả
C. Đốn tạo cành                                           D. Đốn tạo hình
Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả với người lao động là ?
A. Phải có tri thức khoa học                         B. Phải yêu nghề yêu thiên nhiên
C. Phải có sức khỏe tốt                                 D. Phải yêu bản thân
Câu 7: Vai trò của nghề trồng cây ăn quả là:
	A. Cung cấp quả cho người tiêu dùng và xuất khẩu. 
B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
C. Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
D. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
	


Câu 8: Tại sao khi giâm cành người ta thường cắt bớt phiến là của cành giâm?
A.  Để giảm diện tích;                                 
B. Để giảm sự thoát hơi nước của cây.
C. Để hạn chế sâu bệnh gây hại               
D. Hạn chế sự cạnh tranh về dinh dưỡng.
Câu 9: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:
A. Các loại ây ăn quả lâu năm, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế
B. Các công việc như: nhân giống, làm đất, bón phân
C. Các loại dụng cụ lao động: cuốc, xẻng, xe rùa...
D. Các kĩ thuật gieo trồng bằng hạt và cây con
Câu 10: Rễ  cọc của cây ăn quả có thể mọc sâu xuống đất từ:
A. 1 - 10 m                    B. 2 - 3 m
C. 1 - 3 m                      D. 0.5 - 1 m
Câu 11: Cây ăn quả có cành ở cấp độ mấy thường mang quả?
A. cấp độ 2                        B. Câp độ 3
C. cấp độ 4                        D. Cấp độ 5
Câu 12: Cam, quýt là quả thuộc loại:
A. quả hạch                               B. Quả khô
C. quả mọng                              D. Quả có vỏ cứng
Câu 13: Trong kĩ thuật trồng cây ăn quả, nên đào hố trước khi trồng bao nhiêu ngày?
A. 10 – 15 ngày                   B. 15 – 30 ngày
C. 20- 25 ngày                     D. 25- 40 ngày
Câu 14: Khu cây giống của vừờn ươm là khu
A. Trồng cây mẹ để lấy hạt, lấy mắt ghép, lấy cành chiết, cành giâm
B. Trồng cây rau, lạc đỗ, hoa màu
C. Khu ra ngôi cành giâm, cành chiết
D. Khu ra ngôi cây gốc ghép	
Câu 15: Phương pháp giâm cành là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. PP nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt
Câu 16: Trên cây bưởi chua, muốn tạo ra những trái bưởi ngọt, thì nên dùng phương pháp nhân giống nào?
A. Giâm cành                       B. Chiết cành
C. Ghép                                D. Gieo hạt
Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 1 : Có mấy phương pháp nhân giống vô tính? Ở địa phương em thường sử dụng phương pháp ghép cho những loại cây nào? Theo em để ghép đạt kết quả, cần chú ý gì?
Câu 2: Cây ăn quả có giá trị như nào với địa phương em? Dựa vào yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả em hãy đánh giá triển vọng phát triển của nghề trồng cây ăn quả ở địa phương em? Có những cây ăn quả nào tiêu biểu ở địa phương em? 

